
     UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DIỄN KỶ

Số: 30 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

      Diễn Kỷ, ngày  11  tháng  02  năm 2025

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

 giải quyết của Uỷ ban nhân dân xã trong các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 
Văn hoá, Thư viện, Thể dục Thể thao và Gia đình

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN KỶ
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục 
hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 
Nghệ An về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND xấp xã trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND 
cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx


hóa, gia đình và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở văn 
hóa và thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Về 
việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về 
công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và thể thao, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh về 
công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 3028/SVHTT-VP ngày 24/10/2024 của Sở Văn hóa 
Thể thao Nghệ An về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, gia đình và 
thể thao;

Căn cứ Quyết định 3439/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa, gia đình và thể thao đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và thể thao, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của công chức Văn hoá – Xã hội xã Diễn Kỷ.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 
Văn hoá, Thư viện, Thể dục Thể thao, Gia đình gồm 12 (Mười hai) thủ tục hành 
chính, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các 
cơ sở giáo dục khác: 05 thủ tục;

2. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 01 thủ tục;
3. Lĩnh vực Thư viện: 03 thủ tục;



4. Lĩnh vực Thể dục Thể thao: 01 thủ tục
5. Lĩnh vực Gia đình: 02 thủ tục

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND xã, 

các công chức chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; (để b/c)
- TT Đảng uỷ; (để b/c)
- Cán bộ, Công chức xã; (để thực hiện)
- Đài truyền thanh xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP UBND xã.

CHỦ TỊCH

Đậu Xuân Trường

 
 
 
 
 



UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DIỄN KỶ

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Diễn Kỷ

Trong các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thư viện, Thể dục Thể thao và Gia đình
(Ban hành kèm theo Quyết định số  30 /QĐ-UBND ngày 11/02/2025

của Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ)

TT
Danh mục 

TTHC của đơn 
vị

Thời hạn

giải quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý Mức độ cung 

cấp

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC 
DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC  

1

Cho phép cơ sở 
giáo dục khác 
thực hiện chương 
trình giáo dục 
tiểu học

10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định

- Không

- Luật Giáo dục ngày 
14/6/2019;

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 

04/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục.

Một phần

2
Thành lập nhóm 
trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định

Không

- Luật Giáo dục ngày 
14/6/2019;

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 
04/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 
21/4/2017 của Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục.

-Một phần



3

Cho phép nhóm 
trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập hoạt động 
giáo dục trở lại

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định

Không

- Luật Giáo dục ngày 
14/6/2019;

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 

04/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục.

Một phần

4

Sáp nhập, chia, 
tách nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo độc 
lập

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định

Không

- Luật Giáo dục ngày 
14/6/2019;

- Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 

04/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục.

Một phần

5

Giải thể nhóm 
trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập (theo yêu 
cầu của tổ chức, 
cá nhân đề nghị 
thành lập)

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định

Không

- Luật giáo dục ngày 
14/6/2019;

- Nghị định số 
46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục.

Một phần

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1
Thông báo tổ 
chức lễ hội cấp 
xã

15 ngày, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu 
không có ý 
kiến trả lời 
thì đơn vị 
gửi thông 

báo được tổ 
chức lễ hội 

Không

- Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP ngày 
29/8/2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý và tổ 
chức lễ hội
- Quyết định số 3439/QĐ-
UBND ngày 13/12/2024 
của UBND tỉnh Nghệ An

Toàn Trình



theo nội 
dung đã 

thông báo

III . LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

Thông báo thành 
lập thư viện đối 
với thư viện cộng 
đồng

15 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ

Không

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 ngày 
21/11/2019
- Nghị định số 
93/2020/NĐ-CP ngày 
18/8/2020 quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Thư viện

-  Thông tư số 
01/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22/5/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định 
các mẫu văn bản thông 
báo thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách, giải 
thể, chấm dứt hoạt động 
thư viện.

Toàn trình

2

Thông báo sáp 
nhập, hợp nhất, 
chia, tách thư 
viện đối với thư 
viện cộng đồng

15 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ

Không

- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 ngày 
21/11/2019
- Nghị định số 
93/2020/NĐ-CP ngày 
18/8/2020 quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Thư viện
-  Thông tư số 
01/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22/5/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định 
các mẫu văn bản thông 
báo thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách, giải 
thể, chấm dứt hoạt động 
thư viện. 

Toàn trình

3
Thông báo chấm 
dứt hoạt động thư 
viện cộng đồng 

15 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 

Không
- Luật Thư viện số 
46/2019/QH14 ngày 
21/11/2019

Toàn trình



đủ hồ sơ hợp 
lệ

- Nghị định số 
93/2020/NĐ-CP ngày 
18/8/2020 quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Thư viện

-  Thông tư số 
01/2020/TT-BVHTTDL 
ngày 22/5/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch quy định 
các mẫu văn bản thông 
báo thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách, giải 
thể, chấm dứt hoạt động 
thư viện. 

IV. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1
Công nhận câu 
lạc bộ thể thao cơ 
sở

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 
lệ

Không

-  Luật thể dục, thể thao số 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006;
- Nghị định số 
112/2007/NĐ-CP ngày 
26/6/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật thể dục, thể thao;
- Thông tư số 
18/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 02/12/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hoá, thể 
thao và Du lịch quy định 
mẫu về tổ chức và hoạt 
động của câu lạc bộ thể 
dục thể thao cơ sở

Một phần

V. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Thủ tục cấm tiếp 
xúc theo Quyết 
định của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
cấp xã (Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
cấp huyện đối với 
địa phương 
không tổ chức 

12 giờ, kể từ 
khi Chủ tịch 
UBND cấp 

xã nhận 
được đề nghị 
cấm tiếp xúc

Không

- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022; - Nghị định 
số 76/2023/NĐ-CP ngày 
01/11/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình.

Một phần



chính quyền cấp 
xã) theo đề nghị 
của cơ quan, tổ 
chức cá nhân

2
Hủy bỏ Quyết 
định cấm tiếp xúc 
theo đơn đề nghị

12 giờ, kể từ 
khi nhận 

được đơn đề 
nghị huỷ bỏ 
quyết định 

cấm tiếp xúc

Không

- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022; - Nghị định 
số 76/2023/NĐ-CP ngày 
01/11/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình.

Toàn trình
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